
UBND XÃ ĐÔNG THÁI NINH

PHÒNG VĂN  HÓA - XÃ HỘI

STT SBD Họ và tên HS Giới tính Ngày sinh Lớp
Trường 

TH&THCS
Điểm

1 123 Bùi Ngọc Anh Nữ 07/08/2012 8A Thái Học 8,00

2 124 Bùi Diệp Anh Nữ 06/12/2012 8B Thái Đô 7,50

3 125 Giang Trần Ngọc Diễm Nữ 24/02/2012 8A Thái Xuyên 8,25

4 126 Vũ Huyền Diệu Nữ 12/08/2012 8A Thái Học 10,00

5 127 Lưu Mạnh Duy Nam 16/05/2012 8C Mỹ Lộc 10,00

6 128 Giang Bảo Hân Nữ 19/10/2012 8A Mỹ Lộc 10,00

7 129 Trương Việt Hảo Nam 20/10/2012 8C Thái Đô 10,00

8 130 Lưu Thị Thu Hiền Nữ 31/10/2012 8B Thái Đô 8,00

9 131 Vũ Mai Hương Nữ 25/12/2012 8C Mỹ Lộc 10,00

10 132 Phạm Thị Vân Khánh Nữ 13/09/2012 8A Mỹ Lộc 10,00

11 133 Trần Thị Ngọc Linh Nữ 12/03/2012 8A Thái Đô 7,75

12 134 Lê Khánh Linh Nữ 18/12/2012 8B Thái Xuyên 11,00

13 135 Phạm Thảo My Nữ 03/11/2012 8A Thái Xuyên 8,00

14 136 Trần Kim Khánh Ngọc Nữ 02/05/2012 8A Thái Học 8,00

15 137 Hoàng Bùi Bảo Ngọc Nữ 01/08/2012 8C Thái Đô 6,75

16 138 Phạm Đàm Bích Ngọc Nữ 26/12/2012 8A Thái Xuyên 10,50

17 139 Lưu Yến Nhi Nữ 09/04/2012 8C Mỹ Lộc 10,00

18 140 Lê Minh Phương Nữ 20/05/2012 8B Thái Xuyên 10,00

19 141 Phạm Thị Diệu Quỳnh Nữ 13/07/2012 8A Thái Đô 8,75

20 142 Đinh Như Quỳnh Nữ 26/06/2012 8B Thái Xuyên 11,00

21 143 Vũ Thị Minh Tâm Nữ 10/06/2012 8B Thái Đô 10,25

22 144 Lê Anh Thư Nữ 18/10/2012 8A Thái Tân 10,00

23 145 Trần Giang Thảo Trang Nữ 24/10/2012 8C Mỹ Lộc 10,00

24 146 Trần Khánh Vân Nữ 31/05/2012 8B Thái Xuyên 10,75

25 147 Đỗ Y Vân Nữ 13/11/2012 8A Thái Học 7,75
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